
DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN DANH HIỆU "CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP CƠ SỞ"
KHỐI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2024-2025

Tên đơn vị:…………………………………………………….
Tổng số cán bộ, công chức, viên chức:……………………..Số lượng đê ̀nghị nghị công nhận CSTĐ …………tỷ lệ:……………………….

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị

1 Nguyễn Thị Yến Phương Hiệu trưởng Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục Hà Nội
2 Trần Thị Mai Chủ tịch Công đoàn Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục Hà Nội

3 Nguyễn Ngọc Hằng Minh Trưởng khoa Giáo dục trung học Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục Hà Nội

4 Nguyễn Hồng Phong Giáo viên Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục Hà Nội

5 Nguyễn Thu Phương Giáo viên Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục Hà Nội

6 Trần Thị Hương Trưởng phòng Tổ chức hành chính Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục Hà Nội

7 Nguyễn Thị Song Giám đốc Trung tâm Thông tin - Tư
liệu Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục Hà Nội

8 Hoàng Bảo Châu Giáo viên Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục Hà Nội

9 Nguyễn Trường Giang Phó Trưởng khoa Giáo dục
Thường xuyên - Chuyên nghiệp Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục Hà Nội

10 Nguyễn Thu Thùy Hiệu trưởng Trường Mầm non B
11 Nguyễn Hương Giang Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non B
12 Nguyễn Thị Phượng Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non B
13 Phạm Minh Hảo Giáo viên Trường Mầm non B
14 Đinh Bích Hà Hiệu trưởng Trường Mầm non Việt Triều Hữu nghị
15 Nguyễn Thị Thanh Huyền Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Việt Triều Hữu nghị
16 Đỗ Thị Thủy Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu
17 Trần Thị Phương Lan Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu
18 Phạm Văn Hoan Hiệu trưởng Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn
19 Cao Thị Lan Hương Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn
20 Nguyễn Thị Yến Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú 
21 Đinh Thị Thanh Loan Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú 
22 Hà Văn Thìn Tổ phó Tổ …………… Trường Phổ thông Dân tộc nội trú 
23 Phùng Thị Thanh Huệ Tổ trưởng Tổ………… Trường Trung học phổ thông Ba Vì 
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24 Đỗ Thị Hồng Vân Thư ký Hội đồng Trường Trung học phổ thông Ba Vì 
25 Kiều Thị Thu Thủy Nhân viên Trường Trung học phổ thông Ba Vì 
26 Phùng Văn Minh Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Trung học phổ thông Cao Bá Quát - Quốc Oai
27 Nguyễn Thị Hồng Nhung Kế toán Trường Trung học phổ thông Phú Xuyên B

Đề nghị viết đúng chữ in, chính tả và không viết tắt. Lấy quyết định năm học 2024-2025 Sơ ̉đã ban hành đê ̉làm mẫu.

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị
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Diện đề nghị
(Hoàn thành xuất sắc NV/SKKN/đê ̀tài NCKH)

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Mẫu
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Mẫu
SKKN: Số Quyết định, ngày tháng năm công nhận phạm vi ảnh
hưởng của SKKN

Mẫu

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Mẫu
SKKN: Số Quyết định, ngày tháng năm công nhận phạm vi ảnh
hưởng của SKKN

Mẫu

Mẫu

Mẫu

Mẫu

Mẫu

Mẫu
Mẫu
Mẫu
Mẫu
Mẫu
Mẫu
Mẫu
Mẫu
Mẫu
Mẫu
Mẫu

Mẫu

Mẫu
Mẫu
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Mẫu
Mẫu
Mẫu
Mẫu

Diện đề nghị
(Hoàn thành xuất sắc NV/SKKN/đê ̀tài NCKH)
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DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN DANH HIỆU "LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN"
KHỐI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2024-2025

Tên đơn vị:…………………………………………………….
Tổng số cán bộ, công chức, viên chức:……………………..Số lượng đê ̀nghị nghị công nhận lao động tiên tiến…………ty ̉lệ:……………………….

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị
1 Nguyễn Thị Yến Phương Hiệu trưởng Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục Hà Nội
2 Trần Thị Mai Chủ tịch Công đoàn Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục Hà Nội
3 Nguyễn Ngọc Hằng Minh Trưởng khoa Giáo dục trung học Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục Hà Nội
4 Nguyễn Hồng Phong Giáo viên Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục Hà Nội
5 Nguyễn Thu Phương Giáo viên Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục Hà Nội
6 Trần Thị Hương Trưởng phòng Tổ chức hành chính Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục Hà Nội

7 Nguyễn Thị Song Giám đốc Trung tâm Thông tin - Tư
liệu Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục Hà Nội

8 Hoàng Bảo Châu Giáo viên Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục Hà Nội

9 Nguyễn Trường Giang Phó Trưởng khoa Giáo dục
Thường xuyên - Chuyên nghiệp Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục Hà Nội

10 Nguyễn Thu Thùy Hiệu trưởng Trường Mầm non B
11 Nguyễn Hương Giang Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non B
12 Nguyễn Thị Phượng Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non B
13 Phạm Minh Hảo Giáo viên Trường Mầm non B
14 Đinh Bích Hà Hiệu trưởng Trường Mầm non Việt Triều Hữu nghị
15 Nguyễn Thị Thanh Huyền Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Việt Triều Hữu nghị
16 Đỗ Thị Thủy Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu
17 Trần Thị Phương Lan Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu
18 Phạm Văn Hoan Hiệu trưởng Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn
19 Cao Thị Lan Hương Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn
20 Nguyễn Thị Yến Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú 
21 Đinh Thị Thanh Loan Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú 
22 Hà Văn Thìn Tổ phó Tổ …………… Trường Phổ thông Dân tộc nội trú 
23 Phùng Thị Thanh Huệ Tổ trưởng Tổ………… Trường Trung học phổ thông Ba Vì 
24 Đỗ Thị Hồng Vân Thư ký Hội đồng Trường Trung học phổ thông Ba Vì 
25 Kiều Thị Thu Thủy Nhân viên Trường Trung học phổ thông Ba Vì 
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26 Phùng Văn Minh Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Trung học phổ thông Cao Bá Quát - Quốc Oai
27 Nguyễn Thị Hồng Nhung Kế toán Trường Trung học phổ thông Phú Xuyên B

Số lượng:……/tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên biên chế, hợp đồng 110. Nếu không đạt 100% thi ̀cần nêu rõ ly ́do, nguyên nhân.

Đề nghị viết đúng chữ in, chính tả và không viết tắt. Lấy quyết định năm học 2024-2025 Sơ ̉đã ban hành đê ̉làm mẫu.

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị
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